
 

 
DANH SÁCH TRÍCH NGANG 

ĐỀ XUẤT XÉT CHỌN DANH HIỆU “HỌC SINH 3 TỐT” QUẬN 10 NĂM 2023 
 

STT Thông tin chung về học sinh 
Thành tích 

Học tập tốt Đạo đức tốt Thể lực tốt Thành tích khác 

1.​ - Họ tên: Quách Cao Anh Khôi 
- Nam/Nữ: Nam​
- Ngày sinh: 19/01/2007 
- Dân tộc:Hoa  
- Học sinh lớp: 11A16 
- Trường: THPT Nguyễn Du 
- Chức vụ (nếu có): Phó bí thư 
BCH Đoàn trường nhiệm kì 
2022-2023 
- Điện thoại: 0903967987 
- Email: 
anhkhoi19012007@gmail.com 

- Học lực: Giỏi 
- ĐTB: Toán: 8,0; 
Ngữ văn: 8,3; 
Ngoại ngữ: 8.2 
- Tham gia và 
hoạt động tích 
cực trong câu lạc 
bộ STEM năm 
học 2022-2023. 
 

 
Xếp loại hạnh kiểm 
: Tốt 
- Kết quả đánh giá 
chất lượng đoàn 
viên trong năm học 
Hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ - 
Chiến sĩ chiến dịch 
“Xuân tình nguyện” 
Quận 10 năm 
2023. 
- Tham gia chiến 
dịch “Hoa phượng 
đỏ” trường THPT 
Nguyễn Du năm 
2023. 
- Đạt danh hiệu 
“Thanh niên 
trường THPT 
Nguyễn Du tiêu 

- Thể lực: Đạt 
- Tham gia và 
hoạt động tích 
cực trong câu 
lạc bộ bóng đá 
năm học 
2022-2023. 
-  Đạt danh 
hiệu “Thanh 
niên khỏe” cấp 
trường năm 
học 2022-2023. 
- Giải Ba Cầu 
Lông cấp 
trường 
 

Đã có thành tích suất sắc trong 2 chiến 
dịch tình nguyện: Xuân Tình Nguyện, 
Hoa Phượng Đỏ, Thanh niên tiêu biểu 
làm theo lời Bác. 
-Vào sổ khen thưởng số: 
580/QĐ-GDĐT, Phòng Giáo Dục và đào 
tạo Quận 11 tặng giấy khen em Quách 
Cao Anh Khôi trường THCS Lê Anh Xuân 
Quận 11 đạt giải nhì “ Hội thi Nghiên 
cứu khoa học cấp Thành  phố Năm học 
2021-2022”. 
-Vào sổ khen thưởng số: 
1192/QĐ-GDĐT, Phòng Giáo Dục và 
đào tạo Quận 11 tặng giấy khen em 
Quách Cao Anh Khôi trường THCS Lê 
Anh Xuân Quận 11 đạt giải ba “ Hội thi 
Nghiên cứu khoa học cấp Thành  phố 
Năm học 2020-2021”. 
-Số QĐ: 938/QĐ-SGDĐT ngày 
20/04/2021 Giám đốc sở giáo dục và 
đào tạo TP. Hồ Chí Minh tặng Giấy 

BCH ĐOÀN QUẬN 10 
ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU 

*** 
 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 
 

Quận 10, ngày 9 tháng 9 năm 2023 



STT Thông tin chung về học sinh 
Thành tích 

Học tập tốt Đạo đức tốt Thể lực tốt Thành tích khác 

biểu làm theo lời 
Bác năm 2023”. 
- Đạt danh hiệu 
“Thanh niên quận 
10 tiêu biểu làm 
theo lời Bác năm 
2023”. 
 

khen em Quách Cao Anh Khôi trường 
THCS Lê Anh Xuân, Quận 11 đạt huy 
chương đồng, môn Ngữ văn 8. Trong 
Hội thi Olympic Tháng 4 Thành phố Hồ 
Chí Minh mở rộng năm 2021. 
-Vào sổ: 335 - KHKT/GDTrH Giám đốc 
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ 
Chí Minh chứng nhận Quách Cao Anh 
Khôi, ngày sinh 19/01/2007, trường 
THCS Lê Anh Xuân, có đề tài tham dự 
và đạt giải nhì cuộc thi khoa học kĩ 
thuật học sinh trung học Thành phố Hồ 
Chí Minh năm học 2021-2022 lĩnh vực 
Hóa học. 
-Vào sổ: 123 - KHKT/GDTrH Giám đốc 
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ 
Chí Minh chứng nhận Quách Cao Anh 
Khôi, ngày sinh 19/01/2007, trường 
THCS Lê Anh Xuân, có đề tài tham dự 
và đạt giải nhì cuộc thi khoa học kĩ 
thuật học sinh trung học Thành phố Hồ 
Chí Minh năm học 2020-2021 lĩnh vực 
Hóa học. 
 



STT Thông tin chung về học sinh 
Thành tích 

Học tập tốt Đạo đức tốt Thể lực tốt Thành tích khác 

      2.  - Họ tên: Võ Tuấn Khang 
- Nam/Nữ: Nam​
 - Ngày sinh: 05/08/2007 
- Dân tộc: Kinh 
- Học sinh lớp: 11A9 
- Trường: THPT Nguyễn Du 
- Chức vụ (nếu có): Bí Thư 11A9 
- Điện thoại: 0947537179 
- Email: 
tonykhangvo@gmail.com 

- Học lực: Giỏi 
- ĐTB: Toán: 9,6; 
Ngữ văn: 8,3; 
Ngoại ngữ: 8.4 
- Tham gia và 
hoạt động tích 
cực trong câu lạc 
bộ STEM năm 
học 2022-2023. 
 

- Xếp loại hạnh 
kiểm : Tốt 
- Kết quả đánh giá 
chất lượng đoàn 
viên trong năm học 
Hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ - 
Chiến sĩ chiến dịch 
“Xuân tình 
nguyện” Quận 10 
năm 2023. 
- Tham gia chiến 
dịch “Hoa phượng 
đỏ” trường THPT 
Nguyễn Du năm 
2023. 
- Đạt danh hiệu 
“Thanh niên 
trường THPT 
Nguyễn Du tiêu 
biểu làm theo lời 
Bác năm 2023”. 
 

- Thể lực: Đạt 
- Tham gia và 
hoạt động tích 
cực trong câu 
lạc bộ bóng đá 
năm học 
2022-2023. 
-  Đạt danh 
hiệu “Thanh 
niên khỏe” cấp 
trường năm 
học 2022-2023. 
- Giải Ba Cầu 
Lông cấp 
trường 
 

  



STT Thông tin chung về học sinh 
Thành tích 

Học tập tốt Đạo đức tốt Thể lực tốt Thành tích khác 

.​33.32
2. 

- Họ tên: Nguyễn Hồng Trâm 
- Nam/Nữ: Nữ​
- Ngày sinh: 14/03/2007 
- Dân tộc: Kinh 
- Học sinh lớp: 11A9 
- Trường: THPT Nguyễn Du 
- Chức vụ (nếu có):  
- Điện thoại: 0823920727 
- Email: nkc1403@gmail.com 

- Học lực: Xuất 
sắc 
- ĐTB: Toán: 8,8; 
Ngữ văn: 8,4; 
Ngoại ngữ: 9,1 
- Tham gia và 
hoạt động tích 
cực trong câu lạc 
bộ STEM năm 
học 2022-2023. 
 

- Xếp loại hạnh 
kiểm : Tốt 
- Kết quả đánh giá 
chất lượng đoàn 
viên trong năm học 
Hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ - 
Chiến sĩ chiến dịch 
“Xuân tình nguyện” 
Quận 10 năm 
2023. 
- Tham gia chiến 
dịch “Hoa phượng 
đỏ” trường THPT 
Nguyễn Du năm 
2023. 
- Đạt danh hiệu 
“Thanh niên 
trường THPT 
Nguyễn Du tiêu 
biểu làm theo lời 
Bác năm 2023”. 
 

- Thể lực: Đạt 
- Tham gia và 
hoạt động tích 
cực trong câu 
lạc bộ bóng đá 
năm học 
2022-2023. 
-  Đạt danh 
hiệu “Thanh 
niên khỏe” cấp 
trường năm 
học 2022-2023. 
 

- Chứng chỉ ngoại ngữ: KET (A2) 
- Chứng chỉ tin học: MOS (Microsoft 
Word 2016) 



STT Thông tin chung về học sinh 
Thành tích 

Học tập tốt Đạo đức tốt Thể lực tốt Thành tích khác 

   4. - Họ tên: Nguyễn Mỹ An 
- Nam/Nữ: Nữ​
- Ngày sinh: 10/04/2005 
- Dân tộc: Kinh 
- Học sinh lớp: 12A15 
- Trường: THPT Nguyễn Du 
- Chức vụ (nếu có):  
+ Chức vụ hiện tại: Bí thư Chi 
Đoàn 12A15 
+ Chức vụ cao nhất đã đảm 
nhận: Bí thư Đoàn trường THPT 
Nguyễn Du nhiệm kỳ 2021 - 
2022 
- Điện thoại: 0837442222 
- Email: 
mian9785.working@gmail.com 

- Học lực: Giỏi 
- ĐTB: 
+ Toán: 9.5 
+ Văn: 8.4 
+ Anh: 8.4 
- Đạt danh hiệu 
thi đua “Học sinh 
giỏi nhất lớp”. 
- Tham gia và 
hoạt động tích 
cực trong câu lạc 
bộ STEM năm 
học 2022-2023. 
- Đạt giải nhì kỳ 
thi Học sinh giỏi 
lớp 12 cấp Thành 
phố môn Địa Lí 
năm học 
2022-2023. 
 
 
 

- Xếp loại hạnh 
kiểm : Tốt 
- Kết quả đánh giá 
chất lượng đoàn 
viên trong năm học 
Hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ. 
- Chiến sĩ chiến 
dịch “Xuân tình 
nguyện” Quận 10 
năm 2022. 
- Chiến sĩ chiến 
dịch “Hoa phượng 
đỏ” Quận 10 năm 
2022. 
- Chiến sĩ chiến 
dịch “Xuân tình 
nguyện” Quận 10 
năm 2023. 
- Tham gia chiến 
dịch “Hoa phượng 
đỏ” trường THPT 
Nguyễn Du năm 
2023. 
- Đạt danh hiệu 
“Thanh niên 
trường THPT 

- Tham gia và 
hoạt động tích 
cực trong câu 
lạc bộ bóng đá 
năm học 2022 
-2023. 
-  Đạt danh 
hiệu “Thanh 
niên khỏe” cấp 
trường năm 
học 2022 - 
2023. 
 
- Hạng nhì 
“môn cầu 
lông” cấp 
trường. 
 
- Hạng nhì môn 
“bóng đá nữ 
hội thao học 
sinh” cấp 
trường. 

- Đạt chứng nhận “Đã hoàn thành 
chương trình ‘Rèn luyện bậc I' Quận 10 
– Năm 2022”.  
- Được khen tặng “Đã có thành tích 
xuất sắc trong công tác Đoàn và phong 
trào thanh niên khu vực trường học 
Quận 10 – Năm học 2021 - 2022”.  
- Được khen tặng "Gương Hoa tình 
nguyện" Quận 10 lần thứ IX năm 
2022".  
- Giải nhất chuyên đề “Nhà biên kịch 
giỏi” - năm học 2022 - 2023.  



STT Thông tin chung về học sinh 
Thành tích 

Học tập tốt Đạo đức tốt Thể lực tốt Thành tích khác 

Nguyễn Du tiêu 
biểu làm theo lời 
Bác năm 2023”. 
 

 
XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU​    XÁC NHẬN CỦA ĐOÀN TRƯỜNG​           Quận 10, ngày  14  tháng   09  năm 2023 
           (Ký tên, đóng dấu)​ ​ ​                     (Ký tên, đóng dấu)​ ​                        NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO 


